
TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng: LÝ HÙNG CƯỜNG
2. Họ và tên khai sinh:       LÝ HÙNG CƯỜNG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/1977 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập
quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
7. Quê quán: thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 212030664
Ngày cấp: 24/4/2017         Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi. 
10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12/ bổ túc.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật.
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Kỳ.
15. Nơi công tác: Đảng ủy xã Tịnh Kỳ.
16. Ngày vào Đảng: 12/01/1998
- Ngày chính thức: 12/01/1999            Số thẻ đảng viên: 50.020266 
- Chức vụ trong Đảng: Bí Thư Đảng ủy xã Tịnh Kỳ.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tịnh Ấn Đông, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 5 năm 2002 - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Tịnh Ấn Đông.

- Từ tháng 5 năm 2002 đến tháng 10 năm 2005 - Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Tịnh Ấn Đông.

- Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 12 năm 2010 - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Ấn Đông.

- Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 5 năm 2019 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tịnh Ấn Đông.

- Từ tháng 5 năm 2019 đến nay - Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Kỳ.

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 02 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Lý Hùng Cường 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ PHƯƠNG NGÂN
2. Họ và tên khai sinh:  BÙI THỊ PHƯƠNG NGÂN 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1979 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc
tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
7. Quê quán: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Nơi ở hiện nay: Hẻm 160/81 Trần Hưng Đạo, Tổ 1, Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
9. Số CMND: 212108453. Ngày cấp: 16/9/2020          Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi. 
10. Dân tộc: Kinh. 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Bảo vệ thực vật
- Học vị: Thạc sĩ Bảo vệ thực vật. Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi.
15. Nơi công tác: Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi
16. Ngày vào Đảng:    14/12/2003

- Ngày chính thức: 14/12/2004;   Số thẻ đảng viên: 50.025614 
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Khối Dân vận thành phố Quảng Ngãi.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối Dân vận thành phố.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 – 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 11 năm 2007 - Chuyên viên Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi.
- Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 11 năm 2014 - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi.
- Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 7 năm 2018 - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi.
- Từ tháng 8 năm 2018 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Bùi Thị Phương Ngân 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng: HOÀNG NGÔ KHÁNH PHÚC
2. Họ và tên khai sinh:       HOÀNG NGÔ KHÁNH PHÚC
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/6/1983 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
7. Quê quán: Thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 08, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Nơi ở hiện nay: 108/9 đường Lê Quý Đôn, Tổ 02, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 212570760
Ngày cấp: 23/3/2011   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi. 
10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kiến trúc chuyên ngành Kiến trúc công trình.
- Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ, công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi.
15. Nơi công tác: Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi.
16. Ngày vào Đảng:   08/4/2011

- Ngày chính thức: 08/4/2012; Số thẻ đảng viên 50.040549 
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 9 năm 2006 - Công tác tại phòng Tư vấn thiết kế Công ty Cổ phần Tư vấn và Kinh doanh
địa ốc Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 12 năm 2009 - Nhân viên hợp đồng tại phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi.

- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 11 năm 2013 - Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi.

- Từ tháng 12 năm 2013 đến nay - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi, ngày  06  tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Hoàng Ngô Khánh Phúc 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/04/1985 4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập
quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

7. Quê quán: thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Liên Hiệp 2A, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi ở hiện nay: số nhà 540 đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 212207664

Ngày cấp: 03/02/2016 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi  

10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm chuyên ngành Giáo dục tiểu học.

- Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục tiểu học.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp (đang học Trung cấp).

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi.

15. Nơi công tác: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi.

16. Ngày vào Đảng: 28/10/2016.

- Ngày chính thức: 28/10/2017 Số thẻ đảng viên: 50.052715 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  Đoàn viên.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012.
- Từ tháng 6 năm 2012 đến nay

- Giáo viên, giảng dạy tại Trường Tiểu học Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi.
- Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 2 năm 2021 
Ký tên 
(đã ký) 

Nguyễn Thị Thanh Trà 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM QUỐC VƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh:       PHẠM QUỐC VƯƠNG
Các bí danh/tên gọi khác: không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/7/1983 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập
quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
7. Quê quán: xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
8. Nơi đăng ký thường trú: xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Nơi ở hiện nay: số nhà 227, đường Trương Quang Trọng, Tổ 2, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 212189357.
Ngày cấp: 14/8/2018  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi. 
10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật.
- Học vị:  Thạc sĩ chuyên ngành Luật.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tương đương trình độ Anh văn B1.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi.
15. Nơi công tác: Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi.
16. Ngày vào Đảng: 03/4/2011
- Ngày chính thức: 03/4/2012  Số thẻ đảng viên: 50.040307 
- Chức vụ trong Đảng: Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ Hội Nông dân.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh thành phố Quảng Ngãi.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016- 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 03 năm 2002 đến tháng 01 năm 2004
- Từ tháng 07 năm 2004 đến tháng 3 năm 2009
- Từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 8 năm 2012
- Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 10 năm 2019

- Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020.
- Từ tháng 8 năm 2020 đến 11 năm 2020

- Từ tháng 12 năm 2020 đến nay
- Từ tháng 6 năm 2016 đến nay

- Đi bộ đội ở huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk.
- Học trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi.
- Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Quảng

Ngãi.
- Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Quảng Ngãi.
- Thành ủy viên, Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Quảng

Ngãi.
- Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng

nhân dân thành phố Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 03 năm 2021 
Ký tên 
(đã ký) 

Phạm Quốc Vương 




